
Giá trị sản phẩm thu được trên 1 héc ta đất trồng trọt

phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh

Gross output of product per ha of cultivated land by districts

Triệu đồng - Mill.dongs

2005 2009 2010 2011

32,03 62,77 83,36 117,42

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 36,55 59,18 91,24 140,05

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 34,29 57,95 89,55 127,00

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 32,24 63,97 91,98 139,50

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 32,09 67,65 91,68 127,41

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 30,06 66,61 74,13 94,64

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 26,33 66,19 70,65 79,07

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 33,76 59,79 70,87 89,93

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 31,23 57,99 75,28 111,90

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 30,81 64,00 76,95 100,90

Giá trị sản phẩm thu được trên 1 héc ta mặt nước nuôi trồng thuỷ sản

phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh

Gross output of product per ha of aquaculture water surface by districts

Triệu đồng - Mill.dongs

2005 2009 2010 2011

67,31 148,68 195,11 232,38

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 80,60 126,27 119,44 149,44

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 28,61 53,15 64,81 80,80

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 54,74 156,16 120,21 159,57

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 92,91 299,09 492,80 480,05

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 52,22 94,10 113,65 137,06

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 80,69 116,16 123,23 143,28

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 85,52 49,24 55,16 69,92

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 83,06 102,92 127,24 151,76

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 66,40 230,88 328,54 492,85
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